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HƯỚNG DẪN 
V/v đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn, 
kiểm điểm và đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo và cá nhân hằng năm
giai đoạn 2020 - 2022
---------

Căn cứ Hướng dẫn số 34-HD/TĐTN-BTC ngày 10/7/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 - 2022; Hướng dẫn số 51-HD/TĐTN-BTC ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2020 - 2022; trên cơ sở thực tiễn triển khai thực hiện quy định đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn, kiểm điểm và đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo và cá nhân hằng năm giai đoạn 2020 - 2022, cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
· Đánh giá đúng chất lượng cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn để các cấp bộ Đoàn đề ra giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đoàn viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
· Tạo động lực để các cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua và rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong mọi mặt, góp phần xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 
· Kết quả đánh giá chất lượng cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng hằng năm, là căn cứ để thực hiện công tác nhân sự của Đoàn; riêng đối với đoàn viên, còn là cơ sở để xét đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.
· Đánh giá chất lượng cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn thực hiện mỗi năm một lần gắn với việc tổng kết công tác năm; việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, trung thực, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn.
· Kiểm điểm nhằm phát hiện những ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức, tập thể và cá nhân trong hệ thống Đoàn, từ đó có giải pháp khắc phục những khuyết điểm và phát huy những ưu điểm trong quản lý, điều hành và trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối và cơ sở.
II. NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI, KIỂM ĐIỂM:
1. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại, kiểm điểm:
· Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện Đoàn Thanh niên.
· Đảm bảo thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống tổ chức Đoàn.
· Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.
· Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm. 
· Gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể; trách nhiệm của Bí thư Đoàn các cấp với kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị.
· Việc đánh giá, xếp loại đoàn viên, tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo tổ chức Đoàn được thực hiện trước, làm cơ sở để kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo tổ chức Đoàn.
2. Căn cứ đánh giá, xếp loại, kiểm điểm:
· Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân.
· Cơ chế hoạt động, quy chế làm việc của tập thể; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Đoàn và các quy định triển khai thực hiện; việc tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân.
· Chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm. 
· Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cá nhân.
· Môi trường, điều kiện hoạt động, công tác và đặc thù giới. 
III. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN:
1. Đối tượng đánh giá: Đối tượng đánh giá là đoàn viên có thời gian sinh hoạt tại chi đoàn liên tục từ 06 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá. Đối với đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn nhưng chưa đủ 06 tháng liên tục tại đơn vị mới, thì đơn vị mới tiến hành đánh giá dựa trên nhận xét của đơn vị cũ.
2. Xếp loại chất lượng đoàn viên:
· Xếp loại chất lượng đoàn viên được chia thành 04 mức:
· Đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
· Đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
· Đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ.
· Đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ.
· Kết quả xếp loại đoàn viên tương ứng với kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo quy định tại tiểu mục 2 Mục IV Hướng dẫn số 
15-HD/ĐTN ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 - 2022, cụ thể:
· Đoàn viên hoàn thành xuất sắc chương trình rèn luyện đoàn viên thì được xếp loại “Đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
· Đoàn viên hoàn thành tốt chương trình rèn luyện đoàn viên thì được xếp loại “Đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
· Đoàn viên hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên thì được xếp loại “Đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ”.
· Đoàn viên không hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên thì được xếp loại “Đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ”.
*Lưu ý:
· Đoàn viên đang trong thời gian áp dụng các hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại) thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
· Trường hợp đoàn viên nghỉ chế độ thai sản; đi học tập, lao động, công tác tại đơn vị, địa phương khác không quá 03 tháng thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian sinh hoạt thực tế tại chi đoàn của năm đó. 
· Trường hợp đoàn viên nghỉ ốm, nghỉ không hưởng lương từ 03 tháng trở lên thì mức xếp loại tối đa là “Đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ”.
IV. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN:
1. Đối với chi đoàn, chi đoàn cơ sở: Việc đánh giá chất lượng chi đoàn, chi đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là chi đoàn) căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn và các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. 
1.1. Đối tượng đánh giá: Đối tượng đánh giá là chi đoàn có thời gian tổ chức sinh hoạt từ 06 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá. 
1.2. Xếp loại chất lượng
Chất lượng chi đoàn được xếp thành 04 mức: 
a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
· Đơn vị xuất sắc toàn diện tiêu biểu. 
· Đạt từ 85% điểm trở lên của thang điểm thi đua; trong đó, điểm từng nội dung thành phần (công tác giáo dục, công tác phong trào, công tác xây dựng Đoàn, công tác tham mưu, chỉ đạo) đạt từ 70% điểm trở lên.
· Được công nhận là “Chi đoàn 3 nắm, 3 biết, 3 làm”. 
· Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất mỗi tháng 01 lần (đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu mỗi 03 tháng 01 lần); sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện tốt 100% nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. 
· Có sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. 
· Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. 
· 100% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.
· Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao.
· Hoàn thành công trình thanh niên và được Đoàn cấp trên công nhận.
· Hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng 100% đoàn viên, bao gồm đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn (trừ những trường hợp không đánh giá, xếp loại theo quy định); trong đó, ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đoàn viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
· Không có đoàn viên bị kỷ luật dưới mọi hình thức. 
b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:
· Đạt từ 70% đến dưới 85% điểm của thang điểm thi đua; trong đó, điểm từng nội dung thành phần (công tác giáo dục, công tác phong trào, công tác xây dựng Đoàn, công tác tham mưu, chỉ đạo) đạt từ 60% điểm trở lên.
· Được công nhận là “Chi đoàn 3 nắm, 3 biết, 3 làm”.
· Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất mỗi tháng 01 lần (đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu mỗi 03 tháng 01 lần); thực hiện đảm bảo 100% nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. 
· Có sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. 
· Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. 
· Có từ 80% đoàn viên trở lên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên. 
· Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao. 
· Hoàn thành công trình thanh niên và được Đoàn cấp trên công nhận.
· Hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng ít nhất 80% đoàn viên, bao gồm đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn (trừ những trường hợp không đánh giá, xếp loại theo quy định); trong đó, từ 60% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đoàn viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
· Không có đoàn viên bị kỷ luật dưới mọi hình thức. 
c. Hoàn thành nhiệm vụ:
· Đạt từ 50% đến dưới 70% điểm của thang điểm thi đua; trong đó, điểm từng nội dung thành phần (công tác giáo dục, công tác phong trào, công tác xây dựng Đoàn, công tác tham mưu, chỉ đạo) đạt từ 50% điểm trở lên.
· Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất mỗi tháng 01 lần (đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu mỗi 03 tháng 01 lần); thực hiện đạt 70% nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao trở lên.
· Có sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. 
· Thu, nộp đoàn phí đầy đủ nhưng không đúng thời gian quy định hoặc thu, nộp chưa đầy đủ, Đoàn cấp trên có nhắc nhở. 
· Có từ 50% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên. 
· Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao. 
· Hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng ít nhất 50% đoàn viên, bao gồm đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn (trừ những trường hợp không đánh giá, xếp loại theo quy định); trong đó, từ 50% đến dưới 60% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỉ lệ đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ không quá 20%. 
d. Không hoàn thành nhiệm vụ: Chi đoàn vi phạm một trong các trường hợp sau thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ: 
· Đạt dưới 50% điểm của thang điểm thi đua.
· Tổ chức sinh hoạt chi đoàn không đủ 01 lần mỗi tháng (đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận nhưng sinh hoạt chi đoàn vẫn không đủ 01 lần mỗi 03 tháng); thiếu chủ động và thực hiện đạt dưới 70% nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao.
· Không có sổ chi đoàn hoặc có sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. 
· Không thu, nộp đoàn phí hoặc có thu, nộp đoàn phí nhưng không đúng quy định. 
· Trên 50% đoàn viên trong chi đoàn không đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên. 
· Không kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao. 
· Trên 20% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 
2. Đối với Đoàn cơ sở, Đoàn cấp trên cơ sở
2.1. Đối tượng đánh giá: Đối tượng đánh giá là các Đoàn cơ sở, Đoàn cấp trên cơ sở (sau đây gọi chung là Đoàn cơ sở) được thành lập được từ 06 tháng trở lên tính đến thời điểm đánh giá. 
2.2. Xếp loại chất lượng: 
Chất lượng Đoàn cơ sở được xếp thành 04 mức:
a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
· Đơn vị xuất sắc toàn diện tiêu biểu. 
· Đạt từ 85% điểm trở lên của thang điểm thi đua; trong đó, điểm từng nội dung thành phần (công tác giáo dục, công tác phong trào, công tác xây dựng Đoàn, công tác tham mưu, chỉ đạo) đạt từ 70% điểm trở lên.
· Được công nhận là “Đoàn cơ sở 3 nắm, 3 biết, 3 làm”.
· Hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả; sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao.
· Thu, nộp đoàn phí đúng quy định.
· Hoàn thành công trình thanh niên và được Đoàn cấp trên công nhận.
· Hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng 100% đơn vị trực thuộc; trong đó, ít nhất 80% đơn vị trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.
· Hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng ít nhất 80% đoàn viên, bao gồm đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn (trừ những trường hợp không đánh giá, xếp loại theo quy định).
b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:
· Đạt từ 70% đến dưới 85% điểm của thang điểm thi đua; trong đó, điểm từng nội dung thành phần (công tác giáo dục, công tác phong trào, công tác xây dựng Đoàn, công tác tham mưu, chỉ đạo) đạt từ 60% điểm trở lên.
· Được công nhận là “Đoàn cơ sở 3 nắm, 3 biết, 3 làm”.
· Hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả; hoàn thành các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao.
· Thu, nộp đoàn phí đúng quy định.
· Hoàn thành công trình thanh niên và được Đoàn cấp trên công nhận.
· Hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng ít nhất 80% đơn vị trực thuộc; trong đó, từ 60% đến dưới 80% đơn vị trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.
· Hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng ít nhất 70% đoàn viên, bao gồm đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn (trừ những trường hợp không đánh giá, xếp loại theo quy định).
c. Hoàn thành nhiệm vụ:
· Đạt từ 50% đến dưới 70% điểm của thang điểm thi đua; trong đó, điểm từng nội dung thành phần (công tác giáo dục, công tác phong trào, công tác xây dựng Đoàn, công tác tham mưu, chỉ đạo) đạt từ 50% điểm trở lên.
· Có xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý và cả năm nhưng còn chưa cụ thể hóa nhiệm vụ Đoàn cấp trên giao vào nhiệm vụ của đơn vị.
· Chưa chủ động hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động; thực hiện các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao còn bị động, không đầy đủ, kết quả chưa cao.
· Có sổ danh sách đoàn viên; sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao thẻ đoàn viên; sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định hoặc hệ thống sổ sách không đầy đủ; không thực hiện tốt việc cập nhật phần mềm Quản lý đoàn viên của cấp thành.
· Thu, nộp đoàn phí đầy đủ nhưng chưa đúng thời gian quy định hoặc thu, nộp chưa đầu đủ, Đoàn cấp trên có phê bình.
· Hoàn thành công trình thanh niên và được Đoàn cấp trên công nhận.
· Hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng ít nhất 50% đơn vị trực thuộc; trong đó, từ 50% đến dưới 60% đơn vị trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không quá 20% đơn vị trực thuộc không hoàn thành nhiệm vụ.
· Hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng ít nhất 50% đoàn viên, bao gồm đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn (trừ những trường hợp không đánh giá, xếp loại theo quy định).
d. Không hoàn thành nhiệm vụ: Đoàn cơ sở vi phạm một trong các trường hợp sau thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ:
· Đạt dưới 50% điểm của thang điểm thi đua.
· Không xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm.
· 03 tháng liên tục không có hướng dẫn các chi đoàn sinh hoạt, hoạt động; thiếu chủ động và thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao. 
· Không có sổ danh sách đoàn viên; sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao thẻ đoàn viên; sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đoàn hoặc có các loại sổ trên nhưng nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. 
· Không thu, nộp đoàn phí hoặc có thu, nộp đoàn phí nhưng không đúng quy định. 
· Trên 20% chi đoàn trực thuộc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ
*Lưu ý: Đoàn cơ sở có trách nhiệm xây dựng thang điểm thi đua, trên cơ sở điều kiện thực tiễn tại đơn vị để đánh giá các chi đoàn bộ phận (có thể tham khảo thang điểm thi đua của Ban Thường vụ Đoàn Khối đánh giá các chi đoàn cơ sở hàng năm).
3. Những trường hợp bị hạ một mức xếp loại chất lượng:
Chi đoàn, Đoàn cơ sở vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị hạ một mức xếp loại chất lượng:
· Tổ chức Đoàn hoặc tập thể lãnh đạo tổ chức Đoàn vi phạm kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín của Đoàn hoặc nội bộ đơn vị mất đoàn kết nghiêm trọng.
· Không xây dựng chương trình công tác năm (đối với chi đoàn).
· Không nộp danh sách đoàn viên ưu tú của năm.
· Không nộp hồ sơ kiểm tra tổng kết năm.
· Không đăng ký, tổ chức thực hiện và gửi hồ sơ nghiệm thu công trình thanh niên cấp cơ sở và đơn vị trực thuộc.
4. Đối với cơ sở Đoàn đặc thù:
4.1. Đối tượng đánh giá: Đối tượng đánh giá là các cơ sở Đoàn đặc biệt khó khăn trong tổ chức và hoạt động được thành lập được từ 06 tháng trở lên tính đến thời điểm đánh giá. Danh sách cơ sở Đoàn đặc thù do Đoàn Khối quyết định.
4.2. Xếp loại chất lượng: 
Chất lượng cơ sở Đoàn được xếp thành 04 mức:
a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
· Đạt từ 85% điểm trở lên của thang điểm thi đua.
· Hoàn thành công trình thanh niên và được Đoàn cấp trên công nhận.
b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt từ 70% đến dưới 85% điểm của thang điểm thi đua.
c. Hoàn thành nhiệm vụ: Đạt từ 50% đến dưới 70% điểm của thang điểm thi đua.
d. Không hoàn thành nhiệm vụ: Đạt dưới 50% điểm của thang điểm thi đua.
V. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐOÀN:
1. Đối tượng đánh giá:
· Ban Thường vụ Đoàn Khối.
· Ban Chấp hành Đoàn cấp trên cơ sở, Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở.
2. Xếp loại chất lượng:
Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo do cấp ủy Đảng của đơn vị quyết định theo 04 mức sau:
· Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
· Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
· Hoàn thành nhiệm vụ.
· Không hoàn thành nhiệm vụ.
VI. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN, TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ TẬP THỂ LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐOÀN:
1. Chi đoàn:
· Bước 1: Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo tổng kết hoạt động của chi đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn; tập thể chi đoàn góp ý vào báo cáo tổng kết.
· Bước 2: Từng đoàn viên tự đánh giá quá trình công tác, học tập, lao động, rèn luyện của bản thân và tự xếp loại. Tập thể chi đoàn nhận xét và biểu quyết xếp loại chất lượng đoàn viên; biểu quyết xếp loại chất lượng chi đoàn, tập thể lãnh đạo Ban Chấp hành chi đoàn (đối với chi đoàn cơ sở); báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng lên Đoàn cấp trên và kết quả kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ban Chấp hành chi đoàn lên cấp ủy Đảng cùng cấp.
2. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở:
· Bước 1: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đánh giá, biểu quyết và ra quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng các chi đoàn bộ phận. 
· Bước 2: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tự đánh giá, biểu quyết xếp loại chất lượng Đoàn cơ sở và tập thể lãnh đạo Ban Chấp hành Đoàn cơ sở; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Đoàn cơ sở lên Đoàn cấp trên và kết quả kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ban Chấp hành Đoàn cơ sở lên cấp ủy Đảng cùng cấp.
3. Ban Thường vụ Đoàn Khối:
· Bước 1: Ban Thường vụ Đoàn Khối đánh giá và ra quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng Đoàn cơ sở, gửi kết quả đánh giá, xếp loại về cấp ủy Đảng của Đoàn cơ sở.
· Bước 2: Ban Thường vụ Đoàn Khối tự đánh giá, biểu quyết xếp loại chất lượng Đoàn Khối; tự đánh giá, biểu quyết xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ Đoàn Khối; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng lên Ban Thường vụ Thành Đoàn và kết quả kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ Đoàn Khối về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
4. Một số lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng: 
· Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn và tập thể lãnh đạo được thực hiện mỗi năm 01 lần, gắn với tổng kết công tác năm.
· Đối với tổ chức Đoàn khu vực trường học, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tiến hành theo năm học.
· Tập thể phải hoàn thành việc đánh giá, xếp loại mới được kiểm điểm. Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại thì phải tổ chức đánh giá, xếp loại trong thời gian sớm nhất.
· Cấp có thẩm quyền thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá.
· Tập thể và cá nhân được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm và không còn đảm bảo điều kiện của mức đã xếp loại thì huỷ bỏ kết quả và xếp loại lại.
· Việc biểu quyết đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
VII. KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐOÀN:
1. Đối tượng kiểm điểm:
1.1. Tập thể: 
· Ban Thường vụ Đoàn Khối;
· Ban Chấp hành Đoàn cấp trên cơ sở, Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở.
1.2. Cá nhân: 
· Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối;
· Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp trên cơ sở, Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở.
2. Nội dung kiểm điểm:
2.1. Đối với tập thể lãnh đạo:
· Đánh giá việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đoàn và các văn bản của Đoàn cấp trên; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền tại đơn vị giao, phê duyệt hằng năm; trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
· Đánh giá kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm.
· Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước. 
· Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có). 
2.2. Đối với cá nhân:
· Đánh giá những nội dung trên các mặt: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; năng lực tổ chức, tham mưu thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; phong cách lãnh đạo, phương pháp làm việc; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế của Đoàn; việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/21016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
· Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm. 
· Những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước. 
· Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có). 
3. Cách thức kiểm điểm:
3.1. Chuẩn bị kiểm điểm:
· Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tập thể và lấy ý kiến tham gia, góp ý của các tập thể, cá nhân có liên quan (theo mẫu gửi kèm). 
· Các cá nhân làm bản kiểm điểm theo những nội dung kiểm điểm nêu trên (nếu là đảng viên thì thực hiện theo mẫu của Đảng; nếu chưa là đảng viên thì thực hiện theo mẫu đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên).
· Khi cần thiết, Đoàn cấp trên gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý.
3.2. Nơi kiểm điểm:
3.2.1. Tập thể lãnh đạo ở cấp nào thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm ở cấp đó, cụ thể: 
· Ban Thường vụ Đoàn Khối tiến hành kiểm điểm tại hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Khối.
· Ban Chấp hành Đoàn cấp trên cơ sở, Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở tiến hành kiểm điểm tại hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp trên cơ sở, Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở.
3.2.2. Cá nhân công tác tại đơn vị nào thì thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm tại đơn vị đó, cụ thể:
· Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối tiến hành kiểm điểm tại hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Khối và kiểm điểm trước tập thể cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách Đoàn Khối (thực hiện theo kế hoạch đánh giá, kiểm điểm hằng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối).
· Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp trên cơ sở, Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở tiến hành kiểm điểm trước hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp trên cơ sở, Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở.
· Đối với cá nhân giữ nhiều chức danh thì phải thực hiện kiểm điểm đối với từng chức danh.
3.3. Trình tự kiểm điểm: Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; người đứng đầu trước, cấp phó của người đứng đầu sau. 
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện: 
· Cơ sở Đoàn khu vực trường học bắt đầu thực hiện từ năm học 2019 - 2020.
· Các cơ sở Đoàn còn lại bắt đầu thực hiện từ năm 2020.
2. Quản lý hồ sơ: Hồ sơ được lưu trữ bằng văn bản giấy tại cấp có thẩm quyền quản lý, gồm:
· Bản kiểm điểm cá nhân, báo cáo kiểm điểm tập thể.
· Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (đối với cá nhân, bổ sung sau khi có kết quả nhận xét của nơi cư trú).
· Biên bản hội nghị kiểm điểm.
· Tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chủ trì, tham mưu, giúp việc.
· Kết luận đánh giá, kết quả xếp loại của cấp có thẩm quyền.
· Văn bản gợi ý kiểm điểm (nếu có).
· Văn bản tham gia, góp ý của các tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có).
· Hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại (nếu có).
· Các văn bản khác (nếu có).
3. Phân công thực hiện: 
· Phân công Ban Tổ chức Đoàn Khối là bộ phận thường trực tham mưu, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đoàn Khối.
· Phân công Văn phòng Đoàn Khối chủ trì tham mưu thang điểm đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các cơ sở Đoàn, hướng dẫn cơ sở Đoàn xây dựng thang điểm đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị.
· Phân công Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối chủ trì tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác triển khai và thực hiện của các đơn vị.
· [bookmark: _GoBack]Phân công các ban, Văn phòng Đoàn Khối thường xuyên nắm tình hình cơ sở Đoàn để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
4. Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn:
· Nghiêm túc thực hiện các nội dung theo hướng dẫn và triển khai hướng dẫn đến đơn vị trực thuộc. Tiến hành xây dựng, cụ thể hoá và có thể bổ sung các tiêu chí đánh giá chất lượng cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn theo phân cấp phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu: không thấp hơn khung tiêu chí quy định tại Hướng dẫn này; sát với chương trình công tác năm và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị.
· Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc thực hiện ở các đơn vị trực thuộc. Kịp thời khen thưởng, biểu dương cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn có thành tích xuất sắc theo quy định. 
· Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo tổ chức Đoàn trước ngày 15 tháng 05 hằng năm đối với cơ sở Đoàn khu vực trường học, trước ngày 15 tháng 10 hằng năm đối với các cơ sở Đoàn còn lại và báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo tổ chức Đoàn trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.

Trên đây là Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn, kiểm điểm và đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo và cá nhân hằng năm giai đoạn 2020 - 2022 của Ban Thường vụ Đoàn Khối. Hướng dẫn này thay thế các văn bản trước đây của Đoàn Khối về phân tích, đánh giá chất lượng đoàn viên và chi đoàn.
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